
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :18-04-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 195 27.02505:30 EVER OBEY Phạm Quốc DânP/S TS41 NHPANAMA

 182 17.88706:30 BAL PEACE Phạm Quốc Dân TS4P/S2 NHPANAMA

 172 17.11908:30 SITC MACAO Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S TS33 NHHONG 
KONG

 20 19809:00 COTTESLOE Lê Phạm Quang 
Huy

P/S Sông Thu4 H3SAINT 
VINCENT 
AND THE 
GRENADI

NES
 173 16.48809:30 YM INITIATIVE Huỳnh Ngọc Thanh 

Trung
 TS3P/S5 NHLiberia

 182 17.88712:00 BAL PEACE Bùi Việt HùngP/S TS46 NHPANAMA

 183 18.10213:00 HAIAN EAST Bùi Việt Hùng TS4P/S7 NHVIET NAM

 173 16.48816:30 YM INITIATIVE Phan Văn VinhP/S TS38 NHLiberia

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 90 2.99805:30 TRƯỜNG HẢI 
STAR 2

Lê Văn Thịnh Phạm Tú MinhP/S Bến số 1 
Chân Mây

9 H3VIET NAM

 68 1.28206:30 DELTIC DOLPHIN Lê Văn Thịnh Phạm Tú MinhBến số 1 
Chân Mây

 Khu neo 
Chân Mây

10 H3MONGOLI
A

 68 1.28221:00 DELTIC DOLPHIN Lê Văn ThịnhP/S Bến số 1 
Chân Mây

11 H3MONGOLI
A

Khu vực Quảng 
Nam

 172 17.90706:00 CNC BANGKOK Hồ Quang Tùng Tam HiệpP/S12 H1Malta

 145 9.41307:00 HAIAN PARK Hồ Quang TùngP/S Tam Hiệp13 H1VIET NAM

 172 17.11909:00 SITC SHANGHAI Hồ Quang Tùng Tam HiệpP/S14 H1HONG 
KONG

 79 1.57313:30 HẢI HÀ 558 Lê Văn Hòa Tam HiệpP/S15 H3VIET NAM

 172 17.90716:30 CNC BANGKOK Nguyễn Như HánP/S Tam Hiệp16 NHMalta

 133 6.70418:30 TRUONG HAI 
STAR 3

Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S17 NHVIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 90 1.92600:30 ATLANTIC OCEAN 
01

Nguyễn Hồng MinhP/S J418 NHVIET NAM

 79 1.57301:30 HẢI HÀ 558 Nguyễn Hồng Minh J4P/S19 NHVIET NAM

 210 49.29405:00 GLORIOUS 
SAKURA

Phan Minh CảnhP/S PTSC20 NHPANAMA

 84 1.99205:00 ALL MARINE 09 Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S J321 H3VIET NAM

 80 1.59909:00 HẢI NAM 67 Lê Trần Khánh Hiệp J3P/S22 H3VIET NAM

 120 5.85809:00 VIỆT THUẬN 
095-01

Huỳnh Tấn ThiệnP/S Hòa Phát 
3

23 NHVIET NAM

 200 35.84211:30 ILEKTRA Phạm Tấn DũngP/S Hòa Phát 
6

24 NHLiberia



 79 1.57311:30 HẢI HÀ 558 Lê Văn HòaP/S J425 H3VIET NAM

 210 49.73712:00 SILVICULTURE Đặng văn DiệnP/S 
GEMADE

PT

26 NHMARSHAL
L ISLANDS

 88 2.77112:00 HOANG HAI ACE Bùi Hữu Hiếu Hòa Phát 
3

P/S27 H3VIET NAM

 95 2.91713:00 TRƯỜNG AN 06 Bùi Hữu HiếuKhu neo 
Dung 
Quat

 Hòa Phát 
7

28 H3VIET NAM

 200 35.81213:00 DARYA MAYA Phạm Tấn Dũng Hòa Phát 
6

P/S29 NHMARSHAL
L ISLANDS

 92 2.97813:30 JADE STAR 15 Bùi Hữu Hiếu J4P/S30 H3VIET NAM

 229 43.15114:30 PEDHOULAS 
MERCHANT

Phạm Tấn DũngP/S Hòa Phát 
5

31 NHCYPRUS

 127 8.45015:00 GT PEACE Đặng văn Diện Bùi Hữu HiếuP/S J132 NHPANAMA

 180 22.69116:00 SHEN YU 21 Phạm Tấn Dũng Hòa Phát 
5

P/S33 NHSIERRA 
LEONE

 80 1.59919:30 HẢI NAM 67 Lê Văn HòaP/S J334 H3VIET NAM

 245 57.67220:00 PVT MERCURY Phùng Tấn SáuP/S Phao 
SPM

35 NHVIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 18 tháng 4 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


